
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10, ngõ 107A, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM PHƯƠNG LUXURY

0108421405

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng sắt 0710

2. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;

9329

3. Đào tạo trung cấp 8532

4. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong

0149

5. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

6. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

7. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

9. Hoạt động viễn thông không dây
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet 

6120

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
NAM PHƯƠNG LUXURY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHUONG LUXURY TRADING AND 
INVESTMENT LIMITED COMPANY.
Tên công ty viết tắt: NAM PHUONG LUXURY TAIN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động xuất bản khác
Chi tiết: Xuất bản in hoặc dạng khác catalog; ảnh, bản khắc và 
bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các 
bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài 
liệu in ấn khác; 

5819

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 

6820

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

15. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

16. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Dịch vụ ăn uống khác 5629

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính. 
- Đào tạo về sự sống; 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn

8559

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

24. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(trừ phát hành chương trình truyền hình)  

5913

25. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

26. Dịch vụ đóng gói 8292

27. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764
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28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại; 
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 

4773

29. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa 

4610(Chính)

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 

4649

34. Quảng cáo 7310

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

36. Đại lý du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh lữ hàng nội địa
- Kinh doanh lữ hành quốc tế

7911

37. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

38. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

39. Khai thác và thu gom than cứng 0510

40. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
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41. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: 
- Khai thác quặng bôxít
- Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi. 

0722

42. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Sản xuất rượu vang 1102

45. Sản xuất giày, dép 1520

46. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc trình 
diễn trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển lãm dành 
cho công chúng; việc cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, kỹ 
năng sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm 
nghệ thuật và các buổi trình diễn trực tiếp.

9000

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

48. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

49. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

50. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

51. Đào tạo sơ cấp 8531

52. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

53. Khai thác và thu gom than non 0520

54. Khai thác và thu gom than bùn 0892

55. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Kinh doanh dược liệu, thảo dược

4772

56. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4632

57. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

58. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

59. Phá dỡ 4311

60. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh của công ty

8299
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ QUANG 
HÃNH

Phòng 2505 Tòa CT2, 
Khu đô thị An Hưng, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12.000.000.000 60,000 031083003441

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯƠNG

Số nhà 732 đường La 
Thành, Phường Giảng 
Võ, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

8.000.000.000 40,000 025183000220

61. Hoạt động viễn thông có dây
Chi tiết: Hoạt động viễn thông cố định mặt đất 

6110

62. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông; Dịch vụ viễn thông giá trị 
gia tăng

6190

63. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ 
bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 

6499

64. Cho thuê xe có động cơ 7710

65. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

66. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025183000220
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 732 đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 732 đường La Thành, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ

24/02/1983 Kinh Việt Nam

09/08/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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